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 Thời gian làm bài: 90 phút 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra. 

Câu 1: Nhóm thực vật tiến hóa nhất về sinh sản 

 A. Hạt trần B. Rêu C. Hạt kín D. Dương xỉ 

Câu 2: Con đường nào dưới đây không phải là con đường lây truyền các bệnh do nấm? 

 A. Truyền dọc từ mẹ sang con B. Tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh 

 C. Vệ sinh cá nhân chưa đúng cách D. Ô nhiễm môi trường 

Câu 3: Hoạt động nào của cây xanh giúp bổ sung vào bầu khí quyển lượng khí oxi mất đi do 

hô hấp và đốt cháy nguyên liệu? 

 A. Trao đổi khoáng B. Hô hấp 

 C. Quang hợp D. Thoát hơi nước 

Câu 4: Cơ quan sinh sản của ngành Hạt trần được gọi là gì? 

 A. Rễ B. Hoa C. Bào tử D. Nón 

Câu 5: Loại nấm nào sau đây được sử dụng làm dược liệu? 

 A. Nấm sò  B. Nấm kim châm  C. Nấm men  D. Nấm linh chi 

Câu 6: Một số bệnh do nấm gây nên phổ biến ở người là 

 A. tả. B. hắc lào. C. thương hàn. D. cúm 

Câu 7: Trong các biện pháp sau, có bao nhiêu biện pháp được sử dụng để phòng ngừa giun, 

sán cho người? 

(1) Ăn thức ăn nấu chín, uống nước đun sôi để nguội. 

(2) Diệt bọ gậy. 

(3) Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

(4) Không sử dụng phân tươi để bón cho cây trồng nhất là các loại rau. 

(5) Ngủ trong màn 

Số ý đúng là: 

 A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 

Câu 8: Em có thể tìm thấy rêu ở nơi nào sau đây? 

 A. Dọc bờ biển B. Chân tường 

 C. Trên sa mạc khô nóng D. Trong lòng đại dương 

Câu 9: Vòng cuống nấm và bao gốc nấm là đặc điểm có ở loại nấm nào? 

 A. Nấm độc B. Nấm mốc C. Nấm đơn bào D. Nấm ăn được 

Câu 10: Nhóm thực vật nào dưới đây có đặc điểm có mạch, không noãn, không hoa? 

   A. Rêu không mạch      B. Dương xỉ                     

   C. Hạt kín có mạch, noãn, có hoa    D. Hạt trần có mạch, có noãn, không hoa 

Câu 11: Quá trình chế biến rượu vang cần sinh vật nào sau đây là chủ yếu? 

 A. Virut B. Vi khuẩn 

 C. Nguyên sinh vật D. Nấm men 

Câu 12: Trong các loài sau, loài nào thuộc nhóm thực vật không có mạch dẫn? 

 A. Rêu tường B. Dương xỉ C. Cây bưởi D. Cây thông 

Câu 13: Cho các loài động vật sau: 

(1) Thủy tức  (2) Giun kim  (3) Ếch giun  (4) Rắn 

(5) Cá ngựa  (6) Bạch tuộc  (7) Tôm  (8) Rùa 

Loài động vật nào thuộc ngành động vật không xương sống? 

 A. (1), (3), (5), (7) B. (2), (4), (6), (8) 

 C. (3), (4), (5), (8) D. (1), (2), (6), (7) 
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Câu 14: Có thể dựa vào đặc điểm nào sau đây để phân biệt nhóm Động vật không xương sống 

và Động vật có xương sống? 

 A. Lớp vỏ.  B. Xương cột sống  C. Môi trường sống.  D. Lối sống. 

Câu 15: Rễ, thân, lá phát triển đa dạng; có hoa, quả, hạt; hạt nằm trong quả là đặc điểm của 

ngành thực vật nào? 

 A. Ngành Hạt kín.  B. Ngành Rêu. C. Ngành Dương xỉ.  D. Ngành Hạt trần. 

Câu 16: Dựa vào cấu trúc của cơ quan tạo bào tử nấm được chia thành mấy nhóm? 

 A. nấm đảm và nấm túi. B. nấm khô và nấm ướt. 

 C. nấm túi và nấm bào tử. D. nấm đơn bào và nấm đa bào. 

Câu 17: Sinh vật nào dưới đây không thuộc nhóm Nấm? 

 A. Nấm men. B. Trùng roi xanh C. Nấm mốc. D. Nấm linh chi. 

Câu 18: Các động vật thuộc lớp Lưỡng cư thường sống gần những nơi ẩm ướt để 

 A. chúng dễ săn mồi. 

 B. chúng lẫn trốn kẻ thù. 

 C. tạo điều kiện thuận lợi cho việc hô hấp qua da. 

 D. chúng bảo vệ trứng và con non tốt hơn. 

Câu 19: Loài nguyên sinh vật nào gây bệnh cho con người? 

 A. Trùng sốt rét. B. Trùng biến hình. 

 C. Trùng giày. D. Trùng roi. 

Câu 20: Loại nấm nào dưới đây không phải đại diện của nấm đảm? 

 A. Nấm rơm. B. Nấm sò. 

 C. Nấm men rượu. D. Nấm hương. 

Câu 21: Ngành động vật nào dưới đây có số lượng lớn nhất trong giới động vật? 

 A. Bò sát B. Chân khớp C. Lưỡng cư D. Ruột khoang 

Câu 22: Có thể tìm thấy túi bào tử và bào tử ở bộ phận nào của cây dương xỉ? 

 A. Rễ  B. Thân  C. Mặt dưới của lá già  D. Ngọn 

Câu 23: Hình ảnh dưới đây cho biết đây là loại nấm gì?  

 

 

 

 

 

   A. Nấm mốc  B. Nấm men  C. Nấm độc tán trắng D. Nấm độc đỏ 

Câu 24: Đại diện nào dưới đây không thuộc ngành Thực vật? 

 A. Rêu tường B. Dương xỉ C. Tảo lục D. Rong đuôi chó 

Câu 25: Cá heo là đại diện của nhóm động vật nào sau đây? 

 A. Cá. B. Thú. C. Lưỡng cư. D. Bò sát. 

Câu 26: Đặc điểm nào sau đây không phải của nguyên sinh vật? 

 A. Một số loài có thành tế bào. B. Chưa có nhân hoàn chỉnh. 

 C. Có các bào quan có màng bao bọc. D. Cơ thể cấu tạo từ một tế bào. 

Câu 27: Con đường bào xác trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể là 

 A. đường máu B. đường hô hấp C. đường tiêu hóa D. qua da 

Câu 28: Biện pháp nào dưới đây không giúp chúng ta phòng tránh bệnh sốt rét? 

 A. Phát quang bụi rậm B. Rửa tay bằng xà phòng thường xuyên 

 C. Diệt bọ gậy D. Ngủ màn 

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1 (2đ): Nêu đặc điểm cơ bản của các nhóm Rêu, hạt Kín.Vì sao thực vật hạt Kín lại là 

ngành TV tiến hóa nhất. 

Câu 2 (1đ): Cho các động vật sau: Thủy tức, cá sấu, mực, tôm, chim bồ câu, ốc sên,trai, rắn, 

thằn lằn, mèo. 



                                                

Hãy sắp xếp chúng vào các nhóm động vật đã học 

 

----------- HẾT --------- 


